
Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

DT 

đƣợc 

giao

Đất Giao 

cho hộ

Đất 

UB

Tổng DT

 thu hồi

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

THÔN THƢỢNG

56 372 231.8 37 697 376 376 LUC 5.2 5.2

56
225 1584.9

37
603 990 990 LUC 678.9 678.9

2 Giáp Văn Kết 56
310 662.6

37 683 700 700 LUK
195

195

37 693 620 620 LUC

37 685 (185) 620 620 LUC

56 253 98.1 37 614 88 88 LUC 98.1 98.1

56 286 468.9 468.9

468.9

Dương Thị Sinh+ Trần Thị Thọ+ 

Trần Thị Sen+ Trần Thị Ngoan+ 

Trần Thị Hồng + Trần Văn Nhàn+ 

Trần Văn Nhã (GCN Trần Văn Bút 

- đã chết)

851.8

ST

T

4

56

Họ và tên chủ sử dụng

3 308

37

Diện tích thu hồi (m2)

687 870 870

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN:

ĐƢỜNG QUY HOẠCH TỪ QUỐC LỘ 17 (ĐOẠN KHU DÂN CƢ VĂN MIẾU, XÃ VIỆT LẬP) ĐI TỈNH LỘ 298, HUYỆN TÂN YÊN                                      

( Đoạn qua xã Cao Xá- Đợt 2)

(Kèm theo Quyết định số …...… /QĐ-UBND ngày …….. /11/2021 của UBND huyện Tân Yên)

Ghi chú

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC
Loại 

đất

Dương Thị Sinh- 

người được cử đại 

diện (SĐC tr163)

Giáp Văn Đoàn  (GCN Giáp Văn 
Kết)

SĐC tr179

851.81235

1

Giáp Văn Nhuận- 

người được cử đại 

diện (SĐC tr 171)

Giáp Văn Nhuận+ Giáp Thị Hậu+ 
Giáp Văn Vân+ Giáp Văn Thắng+ 
Giáp Văn Lợi + Giáp Thị Hiền - 

(GCN Giáp Văn Tầm- đã chết) LUC



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

DT 

đƣợc 

giao

Đất Giao 

cho hộ

Đất 

UB

Tổng DT

 thu hồi

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ST

T
Họ và tên chủ sử dụng

Diện tích thu hồi (m2)
Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC

Ghi chú

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC
Loại 

đất

56 266 422.8 422.8 422.8

56 251 148.2 BHK 148.2 148.2

56 274 164.9
TSN 

(LUC)
164.9 164.9

56 229 724.9 LUK 324.2 324.2

57 217 564.7 37 654 576 576 LUC 564.7 564.7

57 218 601.7 37 652 660 660 LUC 601.7 601.7

57 187 441.2 37 630 427 427

LUC

2.1

2.1

THÔN CHỢ 0

Giáp Văn Lập + Giáp Văn Quân + 

Giáp Văn Lực (GCN Giáp Văn Cò)
56 231 724.3 37 615 717 717 LUC 605.9 605.9

Giáp Văn Lập - 

người được cử đại 

diện (SĐC tr 15)

Giáp Văn Lập + Giáp Văn Quân + 
Giáp Văn Lực(GCN Đỗ Thị Huệ)

56 232 311.5
37

56

(669+618)

232
261 261 CLN 311.5 311.5

Giáp Văn Lập - 

người được cử đại 

diện 

Giáp Văn Lập 56 275a 708.1 37 670 900 CLN 39.6 39.6

Tổng        8,074     7,268    7,268        -         5,483.5        -         5,483.5 

1

6

(Nguyễn Thị Nga- vợ ông Giáp 
Văn Thơ) + Giáp văn Thủ + Giáp 
Văn Nam+ Giáp Thành Đô+ Giáp 

Thị Phú (GCN Giáp Văn Nên- đã 
chết)

5

624

37

37 611

687 870 870

Giáp Thị Hiền +Giáp Văn Nhuận+ 
Giáp Thị Hậu+ Giáp Văn Vân+ 
Giáp Văn Thắng+ Giáp Văn Lợi - 

(GCN Giáp Văn Tầm- đã chết)
624

Giáp Văn Thơ- 

người được cử đại 

diện (SĐC tr 

129(Q2))

Giáp Thị Hiền- 

người được cử đại 

diện (SĐC tr 171)

LUC



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

DT 

đƣợc 

giao

Đất Giao 

cho hộ

Đất 

UB

Tổng DT

 thu hồi

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ST

T
Họ và tên chủ sử dụng

Diện tích thu hồi (m2)
Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC

Ghi chú

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC
Loại 

đất









Số 

Tờ

Số

 

thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng 

DT

 thu 

hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất 

UB

Bồi thƣờng về 

đất 

50.000đ/m2, 

thủy sản: 

33.000đ/m2; 

CLN: 

42.000đ/m2

Bồi thƣờng 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m2, 

thủy sản 

7.200đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống và 

sản xuất khi 

nhà nƣớc 

thu hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm 

=3 lần giá đất 

NN 

150.000đ/m2, 

thủy sản 

99.000đ/m2

Bồi thƣờng 

chi phí đầu tƣ 

vào đất còn 

lại đối với đất 

công ích 

(50%giá đất 

NN)

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

THÔN THƯỢNG

56 372 231.8 LUC 5.2 5.2 0         260,000 45,760        52,000          780,000 0 1,137,760 0 1,137,760

56 225 1584.9 LUC 678.9 678.9 0    33,945,000 5,974,320   6,789,000   101,835,000 0 148,543,320 0 148,543,320

2 Giáp Văn Kết 56 310 662.6 LUK 195 195 0      9,750,000 1,716,000   1,950,000     29,250,000 0 42,666,000 0 42,666,000

3

Dương Thị Sinh+ Trần Thị 

Thọ+ Trần Thị Sen+ Trần 

Thị Ngoan+ Trần Thị 

Hồng + Trần Văn Nhàn+ 

Trần Văn Nhã (GCN Trần 

Văn Bút - đã chết)

56 308 1235 LUC 851.8 851.8 0    42,590,000 7,495,840   8,518,000   127,770,000 0 186,373,840 0 186,373,840

Chủ sử dụng
ST

T

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

1
Giáp Văn Đoàn  (GCN 

Giáp Văn Kết)

PHƢƠNG ÁN  BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ KHI THU HỒI, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN     

ĐƢỜNG QUY HOẠCH TỪ QUỐC LỘ 17 (ĐOẠN KHU DÂN CƢ VĂN MIẾU, XÃ VIỆT LẬP) ĐI TỈNH LỘ 298, HUYỆN TÂN YÊN                                                   

( Đoạn qua xã Cao Xá- Đợt 2)                                                                                                       

(Kèm theo Quyết định số …...… /QĐ-UBND ngày …….. /11/2021 của UBND huyện Tân Yên)

Diện tích thu hồi 

(m2)
Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ khi thu 

hồi đất UBND 

xã quản lý 

Tổng kinh phí

Bồi thƣờng hỗi trợ



Số 

Tờ

Số

 

thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng 

DT

 thu 

hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất 

UB

Bồi thƣờng về 

đất 

50.000đ/m2, 

thủy sản: 

33.000đ/m2; 

CLN: 

42.000đ/m2

Bồi thƣờng 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m2, 

thủy sản 

7.200đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống và 

sản xuất khi 

nhà nƣớc 

thu hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm 

=3 lần giá đất 

NN 

150.000đ/m2, 

thủy sản 

99.000đ/m2

Bồi thƣờng 

chi phí đầu tƣ 

vào đất còn 

lại đối với đất 

công ích 

(50%giá đất 

NN)

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

Chủ sử dụng
ST

T

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi 

(m2)
Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ khi thu 

hồi đất UBND 

xã quản lý 

Tổng kinh phí

Bồi thƣờng hỗi trợ

56 253 98.1 LUC 98.1 98.1 0      4,905,000 863,280      981,000     14,715,000 0 21,464,280 0 21,464,280

56 286 468.9 LUC 468.9 468.9 0    23,445,000 4,126,320   4,689,000     70,335,000 0 102,595,320 0 102,595,320

56 266 422.8 LUC 422.8 422.8 0    21,140,000 3,720,640   4,228,000     63,420,000 0 92,508,640 0 92,508,640

56 251 148.2 BHK 148.2 148.2 0      7,410,000 1,304,160   1,482,000     22,230,000 0 32,426,160 0 32,426,160

56 274 164.9

TSN 

(LU

C)

164.9 164.9 0      8,245,000 1,451,120   1,649,000     24,735,000 0 36,080,120 0 36,080,120

56 229 724.9 LUK 324.2 324.2 0    16,210,000 2,852,960   3,242,000     48,630,000 0 70,934,960 0 70,934,960

57 217 564.7 LUC 564.7 564.7 0    28,235,000 4,969,360   5,647,000     84,705,000 0 123,556,360 0 123,556,360

(Nguyễn Thị Nga- vợ ông 

Giáp Văn Thơ) + Giáp văn 

Thủ + Giáp Văn Nam+ 

Giáp Thành Đô+ Giáp Thị 

Phú (GCN Giáp Văn Nên- 

đã chết)

4

Giáp Văn Nhuận+ Giáp 

Thị Hậu+ Giáp Văn Vân+ 

Giáp Văn Thắng+ Giáp 

Văn Lợi + Giáp Thị Hiền - 

(GCN Giáp Văn Tầm- đã 

chết)

5

Giáp Thị Hiền +Giáp Văn 

Nhuận+ Giáp Thị Hậu+ 

Giáp Văn Vân+ Giáp Văn 

Thắng+ Giáp Văn Lợi - 

(GCN Giáp Văn Tầm- đã 

chết)

6



Số 

Tờ

Số

 

thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng 

DT

 thu 

hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất 

UB

Bồi thƣờng về 

đất 

50.000đ/m2, 

thủy sản: 

33.000đ/m2; 

CLN: 

42.000đ/m2

Bồi thƣờng 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m2, 

thủy sản 

7.200đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống và 

sản xuất khi 

nhà nƣớc 

thu hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm 

=3 lần giá đất 

NN 

150.000đ/m2, 

thủy sản 

99.000đ/m2

Bồi thƣờng 

chi phí đầu tƣ 

vào đất còn 

lại đối với đất 

công ích 

(50%giá đất 

NN)

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

Chủ sử dụng
ST

T

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi 

(m2)
Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ khi thu 

hồi đất UBND 

xã quản lý 

Tổng kinh phí

Bồi thƣờng hỗi trợ

57 218 601.7 LUC 601.7 601.7 0    30,085,000 5,294,960   6,017,000     90,255,000 0 131,651,960 0 131,651,960

57 187 441.2 LUC 2.1 2.1 0         105,000 18,480        21,000          315,000 0 459,480 0 459,480

THÔN CHỢ 0 0 0

1

Giáp Văn Lập + Giáp Văn 

Quân + Giáp Văn Lực 

(GCN Giáp Văn Cò)

56 231 724.3 LUC 605.9 605.9 0    30,295,000 5,331,920   6,059,000     90,885,000 0 132,570,920 0 132,570,920

8,074 0 5,132 5,132 0 256,620,000 45,165,120 51,324,000 769,860,000 0 1,122,969,120 0 1,122,969,120

######### 64,183,700

74,897,200        

52,500,000        

1,314,550,020   

26,291,000        

(Nguyễn Thị Nga- vợ ông 

Giáp Văn Thơ) + Giáp văn 

Thủ + Giáp Văn Nam+ 

Giáp Thành Đô+ Giáp Thị 

Phú (GCN Giáp Văn Nên- 

đã chết)

Tổng

6







-                     



Giáp Văn Lập + Giáp Văn 

Quân + Giáp Văn Lực(GCN 

Đỗ Thị Huệ)

56 232 311.5 311.5 311.5
TSN

(CLN)
        13,083,000 2,741,200             2,180,500               39,249,000 

Giáp Văn Lập 56
275

a
708.1 39.6 39.6 CLN           1,663,200                277,200                 4,989,600 

1,020 351 351 14,746,200 2,741,200 2,457,700 44,238,600 64,183,700

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG QUY HOẠCH TỪ QUỐC LỘ 17 (ĐOẠN KHU DÂN CƯ VĂN 

MIẾU, XÃ VIỆT LẬP) ĐI TỈNH LỘ 298, HUYỆN TÂN YÊN   ( Đoạn qua xã Cao Xá- Đợt 2)

(Kèm theo Quyết định số …...… /QĐ-UBND ngày …….. /11/2021 của UBND huyện Tân Yên)

Bồi thường , hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân

Tổng kinh phí BT HT

1                     64,183,700 

Hỗ trợ đào tạo, CĐ 

nghề và tìm kiếm 

việc làm = 3 lần giá 

đất

ST

T

Tổng

Hỗ trợ ổn định 

đời sống khi thu 

hồi đất (đất 

CLN=7.000đ/m2; 

đất NN = 

10.000đ/m2)

Đất hộ UBND
Tờ 

BĐ

Số 

thử

a

Bồi thường về 

đất (Đất CLN= 

42.000đ/m2; đất 

nông nghiệp = 

50.000đ/m2)

Bồi 

thường 

hoa mầu 

trên đất 

NN 

8.800đ/m2; 

mặt nước 

7.600đ/m2

Diện 

tích
Tổng

CHỦ SỬ DỤNG

Thông tin theo Tờ 

Tđo ĐC 

DT  trong chỉ giới thu 

hồi (m
2
)

Loại 

đất



STT Chủ sử dụng
Loại tài sản, cây trồng đƣợc bồi thƣờng, 

hỗ trợ
ĐV tính Số lƣợng 

 Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng)

Tổng tiền 

(đồng)

Công trình chăn nuôi loại C : 7,5x4,2= 

31,5m2
đ/m2 31.5       680,000     21,420,000 

Tường rào xây gạch chỉ dày 110mm bổ trụ : 

10,8x2 = 21,6m2
đ/m2 21.6       380,000       8,208,000 

Bể nước có tấm đan bê tông thành 110 trát 

VXM 1 mặt: 35m3
đ/m3 35    1,280,000     44,800,000 

Cây sưa đường kính thân cây đo ở vị trí 1,3m 

<6cm, cây có chiều cao >2-3m
đ/cây 1       297,000          297,000 

Chuối đã có quả đ/khóm 2         86,100          172,200 

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI THỰC HIỆN 

DỰ ÁN: ĐƢỜNG QUY HOẠCH TỪ QUỐC LỘ 17 (ĐOẠN KHU DÂN CƢ VĂN MIẾU, XÃ VIỆT LẬP) ĐI TỈNH LỘ 298, 

HUYỆN TÂN YÊN  ( Đoạn qua xã Cao Xá- Đợt 2)

(Kèm theo Quyết định số …...… /QĐ-UBND ngày …….. /11/2021 của UBND huyện Tân Yên)

1 Giáp Văn Lập     74,897,200 



Diện tích 

thu hồi đất 

của hộ (m
2
)

DT đã 

thu hồi 

dự án 

khác

Số lao 

động 

đƣợc hỗ 

trợ

Mức hỗ trợ 

trên một lao 

động

Thành tiền

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Giáp Văn Đoàn  (GCN 

Giáp Văn Kết)
380 266 684.1 2.6 2   3,500,000         7,000,000 

2 Giáp Văn Kết 380 266 195 0.7 0   3,500,000                      -   

3

Dương Thị Sinh+ Trần 

Thị Thọ+ Trần Thị Sen+ 

Trần Thị Ngoan+ Trần 

Thị Hồng + Trần Văn 

Nhàn+ Trần Văn Nhã 

(GCN Trần Văn Bút - đã 

chết)

380 266 851.8 3.2 3   3,500,000       10,500,000 

4

Giáp Văn Nhuận+ Giáp 

Thị Hậu+ Giáp Văn 

Vân+ Giáp Văn Thắng+ 

Giáp Văn Lợi + Giáp Thị 

Hiền - (GCN Giáp Văn 

Tầm- đã chết)

380 266 567 2.1 2   3,500,000         7,000,000 

5

Giáp Thị Hiền +Giáp 

Văn Nhuận+ Giáp Thị 

Hậu+ Giáp Văn Vân+ 

Giáp Văn Thắng+ Giáp 

Văn Lợi - (GCN Giáp 

Văn Tầm- đã chết)

380 266 1060.1 4.0 3   3,500,000       10,500,000 

HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI TRÊN 70% DIỆN TÍCH

CỦA MỘT ĐỊNH XUẤT GIAO RUỘNG NĂM 1991-1993 

Thực hiện dự án ĐƢỜNG QUY HOẠCH TỪ QUỐC LỘ 17 (ĐOẠN KHU DÂN CƢ VĂN MIẾU, XÃ VIỆT 

LẬP) ĐI TỈNH LỘ 298, HUYỆN TÂN YÊN     ( Đoạn qua xã Cao Xá- Đợt 2)                                                                                                     

ĐVT: đồng

Họ và tên
ST

T

Diện 

tích một 

định 

xuất 

(m
2
)

70% 

của 

Định 

xuất

Diện tích thu 

hồi đất  (m2)

(Kèm theo Quyết định số …...… /QĐ-UBND ngày …….. /11/2021 của UBND huyện Tân Yên)

Tỷ lệ



6

(Nguyễn Thị Nga- vợ 

ông Giáp Văn Thơ) + 

Giáp văn Thủ + Giáp 

Văn Nam+ Giáp Thành 

Đô+ Giáp Thị Phú (GCN 

Giáp Văn Nên- đã chết)

380 266 1168.5 4.4 4   3,500,000       14,000,000 

THÔN CHỢ                      -   

1

Giáp Văn Lập + Giáp 

Văn Quân + Giáp Văn 

Lực (GCN Giáp Văn Cò)

510 357 605.9 1.7 1   3,500,000         3,500,000 

        5,132 15         52,500,000 Tổng cộng
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